
Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc 

dịch vụ 

bưu chính)

Tổng số

Trả 

đúng 

thời 

hạn

Trả 

quá 

hạn

Tổng số

Chưa 

đến 

hạn

Quá 

hạn

Đúng 

thời 

hạn

Quá 

hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 16 17

A XÃ…………

Từ 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra 100%

I Lĩnh vực TN & MT

II
Lĩnh vực Công thương 

XD Kinh tế 

III Lĩnh vực Dân tộc

IV Lĩnh vực LĐ TB&XH

V Lĩnh vực Văn hóa

VI Lĩnh vực Tư Pháp

VII Lĩnh vực Nội vụ

VIII Lĩnh vực Y Tế

IX
Lĩnh vực Giáo dục & 

Đào tạo

X Lĩnh vực NN&PTNT

Đã giải 

quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng 

số

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 1 cửa

Đang 

giải 

quyết

Tỷ lệ 

giải 

quyết %

STT
Lĩnh vực, tên thủ 

tục hành chính

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

(Biểu mẫu 01)UBND XÃ………….

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày... tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...)

Tổng 

số

Trong đó



XI

Lĩnh vực Giải quyết 

khiếu nại tố cáo phòng 

chống tham nhũng

XII
Lĩnh vực Đường thủy 

nội địa

TỔNG SỐ
100%


